
Mẫu số 03. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND huyện trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2014- 2018 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng 11 năm 2019) 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

 

01 
Nghị 

quyết 

Số 775/2015/NQ-HĐND 

ngày 26/01/2015 

Về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội năm 2015 
Hết thời gian 31/12/2015 

02 
Nghị 

quyết 

Số 869/2015/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2015 

Tiếp tục thực hiện thắng lợi NQ 

năm 2015 
Hết thời gian 31/12/2015 

03 
Nghị 

quyết 

Số 870/2015/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2015 

Về việc phê chuẩn tổng quyết 

toán thu, chi NSNN năm 2014 
Hết thời gian 31/12/2015 

04 
Nghị 

quyết 

Số 871/2015/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2015 
Về bổ sung dự toán năm 2015 Hết thời gian 31/12/2015 

05 
Nghị 

quyết 

Số 872/2015/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2015 
Về chất vấn và trả lời chất vấn Hết thời gian 31/12/2015 

06 
Nghị 

quyết 

Số 954/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 

Dự toán kinh phí HĐND năm 

2016 
Hết thời gian 31/12/2016 

07 
Nghị 

quyết 

Số 955/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 

Chương trình hoạt động giám sát 

năm 2016 
Hết thời gian 31/12/2016 



08 
Nghị 

quyết 

Số 956/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 

Phương hướng nhiệm vụ năm 

2016 
Hết thời gian 31/12/2016 

09 
Nghị 

quyết 

Số 957/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 
Giao dự toán năm 2016 Hết thời gian 31/12/2016 

10 
Nghị 

quyết 

Số 958/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 
Bổ sung dự toán năm 2015 Hết thời gian 31/12/2016 

11 
Nghị 

quyết 

Số 959/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 

Danh mục công trình xây dựng 

năm 2016 
Hết thời gian 31/12/2016 

12 
Nghị 

quyết 

Số 960/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 

Điều chỉnh, bổ sung danh mục 

công trình năm 2015 
Hết thời gian 31/12/2016 

13 
Nghị 

quyết 

Số 962/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2015 

Chất vấn và trả lời chất vấn kỳ 

họp thứ 18 
Hết thời gian 31/12/2016 

14 
Nghị 

quyết 

Số 05/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/6/2016 

Chương trình tổ chức các kỳ họp 

lệ năm 2016 
                    Hết thời gian 31/12/2016 

15 

Quyết 

định 

Số 01/2016/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Phòng Y tế huyện 

Thực hiện Đề án số 02/ĐA-TU ngày 

29/12/2017  và QĐ số 1570/QĐ-

UBND ngày 29/5/2018 sắp xếp tinh 

gọn bộ máy 

   

   

16 

Quyết 

định 

Số 03/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2016 

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn cơ cấu tổ chức của Đài 

truyền thanh huyện 

Thực hiện Đề án số 02/ĐA-TU ngày 

29/12/2017  và QĐ số 1570/QĐ-

UBND ngày 29/5/2018 sắp xếp tinh 

gọn bộ máy 

 

    

 

17 
Quyết 

định 

Số 01/2018/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2018 

Về bãi bỏ văn bản QPPL do 

UBND huyện ban hành 

Do không phù hợp  

Tổng số: 17 văn bản 
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